	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ XÃ HỘI

NĂM HỌC 2019 - 2020

	ĐỀ THI HỌC KÌ II -  MÔN NGỮ VĂN 8

Thời gian: 90 phút

Ngày thi: 26/6/2020


I. Mục tiêu cần đạt: 

1. Kiến thức: 
- Văn học: các văn bản nghị luận trung đại Việt Nam, văn bản thơ Cách mạng  trong chương trình Ngữ văn 8. 

- Tiếng Việt: các kiểu câu chia theo mục đích nói, hành động nói.

- Tập làm văn: Văn nghị luận xã hội về vấn đề tình yêu quê hương đất nước, nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
2. Kĩ năng: 

- Trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung, nghệ thuật, tác giả tác phẩm văn học.

- Kĩ năng phát hiện, hành động nói, đặt câu chia theo mục đích nói, đặc điểm hình thức chức năng của các kiểu câu. 

- Viết đoạn văn nghị luận văn học, đoạn văn nghị luận xã hội.

3. Thái độ: trung thực và nghiêm túc trong thi cử.

4. Phát triển năng lực: 

 - Tư duy sáng tạo, phát triển ngôn ngữ, cảm thụ văn chương
II. Hình thức kiểm tra

- Tự luận.
- Thời gian: 90 phút

III. Thiết lập ma trận

	         Cấp độ
Chủ để
	NHẬN BIẾT

	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG
CAO
	CỘNG

	
	Tự luận
	Tự luận
	
	
	

	Chủ đề 1. Tiếng Việt

- Câu chia theo mục đích nói

- Hành động nói
	- Câu nghi vấn

- Câu trần thuật

- Câu cảm thán


	- Hành động nói
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	0,5

0,5

5%
	0,5
0,5
5%
	
	
	1
   1,0
10%

	Chủ đề 2. Văn học

- Ngắm trăng

- Tức cảnh Pác Bó

- Khi con tu hú

- Hịch tướng sĩ

- Chiếu dời đô

- Bàn về phép học


	- Tác giả, tác phẩm (văn xuôi)

- Thể loại

- Đặc điểm cuả thể loại


	- Nội dung  (văn xuôi)


	- Viết đoạn văn TPH khoảng 12 câu làm rõ nội dung cho trước

- Tích hợp câu phủ định
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

2,5
25%
	1
0,5
5%
	1

4,0

40%
	
	3

7,0
70%

	Chủ đề 3. 

Nghị luận xã hội 
	
	
	
	Viết đoạn khoảng 2/3 trang giấy chủ đề  tình yêu quê hương đất nước
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	1

2.0

20%
	1

2.0

20%

	Tổng số câu
Số điểm

Tỉ lệ %


	1,5
3,0

30%
	1,5
1,0

10%
	1

4,0

40%
	1

2,0

20%
	5
10,0

100%

	IV. Đề kiểm tra:

	

	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ XÃ HỘI

NĂM HỌC 2019-2020

ĐỀ 1
	ĐỀ THI HỌC KÌ II  MÔN NGỮ VĂN 8
Thời gian: 90 phút

Ngày thi: 26/6/2020


Phần I. 6,0 điểm

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

"Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo. Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn  biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy." 

 (Ngữ văn 8 – Tập hai)

Câu 1. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Ai là tác giả? Xác định thể loại của văn bản có chứa đoạn trích trên và nêu đặc điểm của thể loại đó.
Câu 2. Xét về mục đích nói câu “Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường.” thuộc kiểu câu gì? Xác định hành động nói của câu văn.
Câu 3. Trong đoạn văn trên, tác giả đã nêu lên mục đích chân chính của việc học. Mục đích đó là gì?

Câu 4. Những gì mà tác giả đã đề cập trong tác phẩm có đoạn trích trên đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Bởi những lời tâm huyết dành cho giáo dục của ông thể hiện tình yêu đất nước.
Dựa vào tác phẩm được nêu ở trên và bằng hiểu biết thực tế của bản thân, em hãy nêu suy nghĩ của mình về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay bằng đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi.
Phần II. 4,0 điểm

Hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp để làm rõ tình yêu thiên nhiên và phong thái ung dung lạc quan của Bác trong bài thơ “Ngắm trăng”. Trong đoạn có sử dụng câu phủ định (gạch chân – chú thích rõ).          

-----------------Hết-----------------
	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ XÃ HỘI

NĂM HỌC 2019-2020

ĐỀ 1
	HƯỚNG DÂN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ II  

 MÔN: NGỮ VĂN 8
Thời gian: 90 phút

Ngày thi: 26/6/2020


	Phần I. 6,0 điểm

	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1
	- Tác giả: La Sơn Phu Tử - Nguyễn Thiếp
- Tác phẩm: Bàn luận về phép học (Luận pháp học)

- Thể loại: Tấu

- Đặc điểm thể loại: 

+ Là loại văn nghị luận cổ của thần dân, quan lại gửi lên vua chúa.

+ Dùng để trình bày những kế sách, ý kiến của mình cho vua chúa nghe để thực hiện.

+ Viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc biền ngẫu,…
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,25đ

0,25đ

	2
	- Kiểu câu: trần thuật
- Hành động nói: trình bày
	0,5đ
0,5đ

	3
	- Mục đích của việc học: học để làm người
	0,5đ

	4
	* Hình thức:

- Đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy

- Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu,…

* Nội dung: HS đảm bảo được các ý

- Giải thích lòng yêu nước

- Biểu hiện

- Ý nghĩa

- Liên hệ bản thân
	0,5đ

1,5đ

	Phần II. 4,0 điểm

	* Hình thức:

- Đúng đoạn T-P-H, 12 câu.

- Các câu liên kết chặt chẽ về nội dung và hình thức

- Có câu phủ định (gạch chân- chú thích rõ)
* Nội dung:
HS biết phân tích tác dụng của các tín hiệu nghệ thuật: điệp ngữ, câu hỏi tu từ, đối...làm rõ tình yêu thiên nhiên và phong thái ung dung lạc quan của Bác:

- Hoàn cảnh ngắm trăng

- Mối giao hòa giữa người và trăng

-> Vẻ đẹp tâm hồn và cốt cách Hồ Chí Minh
	1,0đ

0,5đ

0,5đ

2,0đ

	BGH duyệt

Phạm Thị Hải Vân
	Tổ CM duyệt

Trương Thị Thanh Xuân
	Người ra đề

Phùng Thị Ánh Tuyết


	
	


	
TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ XÃ HỘI

NĂM HỌC 2019-2020

ĐỀ 3
	ĐỀ THI HỌC KÌ II  

 MÔN: NGỮ VĂN 8
Thời gian: 90 phút

Ngày thi: 26/6/2020


Phần I. 6,0 điểm
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
        “Huống chi thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương. Ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.
(Ngữ văn 8 – Tập hai)

Câu 1. Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào? Ai là tác giả? Xác định thể loại của văn bản có chứa đoạn trích trên nêu đặc điểm của thể loại đó.
Câu 2. Xét về mục đích nói câu “Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.” thuộc kiểu câu gì? Xác định hành động nói của câu văn.

Câu 3. Trong đoạn văn trên, tác giả đã nêu lên lí do chọn Đại La là nơi dời đô. Lí do đó là gì?

Câu 4. Trong tác phẩm có đoạn trích trên, tư tưởng yêu nước đã được thể hiện ở việc gắn liền sự bền vững của một triều đại với ý nguyện của muôn dân. 
Bằng hiểu biết về tác phẩm và từ thực tế cuộc sống, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về lòng yêu nước của tuổi trẻ ngày nay bằng đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi. 

Phần II. 4,0 điểm

Dựa vào sáu câu thơ đầu bài thơ Khi con tu hú của Tố Hữu, em hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp để làm rõ bức tranh mùa hè rộn rã âm thanh, rực rỡ sắc màu và tràn đầy hương vị. Trong đoạn có sử dụng câu phủ định (gạch chân – chú thích rõ).

-----------------Hết-----------------
	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ XÃ HỘI

NĂM HỌC 2019-2020

ĐỀ 3
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ II  

 MÔN: NGỮ VĂN 8
Thời gian: 90 phút

Ngày thi: 26/6/2020


	Phần I. 6,0 điểm

	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1
	- Tác giả: Lý Công Uẩn

- Tác phẩm: Chiếu dời đô
- Thể loại: Chiếu

-  Đặc điểm thể loại: 

+ Là loại văn nghị luận cổ, do vua chúa dùng để ban bố mệnh lệnh.

+ Dùng để kêu gọi mọi người nghe theo một chủ trương, chính sách mà vua đề ra. 

+ Viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc biền ngẫu,…
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

	2
	- Kiểu câu: Trần thuật

- Hành động nói: trình bày
	0,5đ

0,5đ

	3
	- Lí do chọn Đại La: 
+ Nơi đây là thắng địa, là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước…
+ Vì dân (để dân khỏi chịu khốn khổ..)
	0,5đ

	5
	* Hình thức:

- Đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy

- Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu,…

* Nội dung: HS đảm bảo được các ý

-  Giải thích lòng yêu nước

-  Biểu hiện

-  Ý nghĩa

-  Liên hệ bản thân
	0,5đ

1,5đ

	Phần II. 4,0 điểm

	* Hình thức:

- Đúng đoạn T-P-H, 12 câu.

- Các câu liên kết chặt chẽ về nội dung và hình thức

- Có câu phủ định (gạch chân- chú thích rõ)
* Nội dung:
HS biết phân tích tác dụng của các tín hiệu nghệ thuật đặc sắc, âm thanh, mầu sắc, cách ngắt nhịp...để làm nổi bật bức tranh mùa hè rộn rã âm thanh, rực rỡ sắc mầu và tràn đầy hương vị

- Âm thanh

- Màu sắc

- Hương vị

-> Tình yêu cuộc sống và niềm khát khao tự do của người chiến sĩ cách mạng


	1,0đ

0,5đ

0,5đ

2,0đ

	BGH duyệt

Phạm Thị Hải Vân
	Tổ CM duyệt

Trương Thị Thanh Xuân
	Người ra đề

Trịnh Thị Lan


	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ XÃ HỘI

NĂM HỌC 2019-2020

ĐỀ 2
	ĐỀ THI HỌC KÌ II  MÔN NGỮ VĂN 8
Thời gian: 90 phút

Ngày thi: 26/6/2020



Phần I. 6,0 điểm

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

"Vì sao vậy? Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ; chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây sau khi giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa? Ta viết ra bài hịch này để các ngươi biết bụng ta. " 

 (Ngữ văn 8 – Tập hai)

Câu 1. Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Ai là tác giả? Xác định thể loại của văn bản có chứa đoạn trích trên, nêu đặc điểm của thể loại đó.
Câu 2.  Xét về mục đích nói câu “Ta viết ra bài hịch này để các ngươi biết bụng ta.” thuộc kiểu câu gì? Xác định hành động nói của câu văn.

Câu 3. Trong đoạn văn trên, tác giả đã bày tỏ mong muốn của mình với các tướng lĩnh dưới quyền trước cuộc chiến đấu chống quân xâm lược. Mong muốn của tác giả là gì?

Câu 4. Tác phẩm có đoạn trích trên là áng văn bất hủ, là lời hiệu triệu toàn quân ra trận, chất chứa một lòng yêu nước nồng nàn, thiết tha của tác giả. 
Bằng hiểu biết về tác phẩm và kiến thức thực tế của bản thân em hãy trình bày suy nghĩ về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay bằng đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi. 

Phần II. 4,0 điểm

       Dựa vào bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”, hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp để làm rõ tình yêu thiên nhiên và tinh thần lạc quan của Bác trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ ở Pác Bó. Trong đoạn có sử dụng một câu phủ định (gạch chân - chú thích rõ).
-----------------Hết-----------------
	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ XÃ HỘI

NĂM HỌC 2019-2020

ĐỀ 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ II  

 MÔN: NGỮ VĂN 8
Thời gian: 90 phút

Ngày thi: 26/6/2020

	Phần I. 6,0 điểm

	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1
	- Văn bản: Hịch tướng sĩ

- Tác giả: Trần Quốc Tuấn

- Thể loại: Hịch

- Đặc điểm thể loại: 

+ Là loại văn nghị luận cổ, do vua chúa hoặc thủ lĩnh viết .

+ Dùng để cổ động, thuyết phục kêu gọi đấu tranh nhằm nâng cao năng lực chiến đấu của nhân dân và binh lính.
+ Viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc biền ngẫu,…
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

	2
	- Kiểu câu: trần thuật
- Hành động nói: trình bày
	0,5đ

0,5đ

	3
	- Mong muốn của Trần Quốc Tuấn với tướng lĩnh dưới quyền:
+ Biết rửa nhục, lo trừ hung, dạy quân sĩ
+ Có trách nhiệm 
	0,5đ

	4
	* Hình thức:

- Đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy

- Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu,…

* Nội dung: HS đảm bảo được các ý

- Giải thích lòng yêu nước

- Biểu hiện

- Ý nghĩa

- Liên hệ bản thân
	0,5đ

1,5đ

	Phần II. 4,0 điểm

	* Hình thức:

- Đúng đoạn T-P-H, khoảng 12 câu.

- Các câu liên kết chặt chẽ về nội dung và hình thức

- Có câu phủ định (gạch chân- chú thích rõ)
* Nội dung:
    Phân tích các tín hiệu nghệ thuật như: phép đối, cách ngắt nhịp, cách sử dụng từ ngữ: từ láy “chông chênh”, nhãn tự “sang”.... để làm rõ:
+ Tình yêu thiên nhiên.

+ Tinh thần lạc quan 
-> Vẻ đẹp tâm hồn và cốt cách Hồ Chí Minh
	1,0đ

0,5đ

0,5đ

2,0đ

	BGH duyệt

Phạm Thị Hải Vân
	Tổ CM duyệt

Trương Thị Thanh Xuân
	Người ra đề

Nguyễn Thị Phượng


